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STT Họ và tên ĐTHI ĐTBm Cả năm

1 Lê Tuấn  Anh
2 Lê Gia  Bảo
3 Phan Gia  Bảo
4 Lê Thiên  Bảo
5 Lê Huỳnh  Châu
6 Nguyễn Ngọc Hồng Châu
7 Ngô Thị Kim  Chi
8 Phạm Tấn  Đạt
9 Nguyễn Trí Dũng
10 Lê Thùy  Dương
11 Tô Đức  Duy
12 Nguyễn Lê  Mỹ  Duyên
13 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên
14 Nguyễn Gia  Hân
15 Trần Lưu Gia Hân
16 Trần Thị Thu  Hiền
17 Lê Trần Thu  Hiền
18 Bùi Trung  Hiếu
19 Lê Minh  Hiếu
20 Ngô Tấn  Hiếu
21 Võ Minh Hiếu
22 Nguyễn Bá  Hưng
23 Lê  Hưng
24 Lê Thị Huỳnh  Hương
25 Nguyễn Hoàng  Huy
26 Cao Gia  Huy
27 Tống Nguyên  Khoa
28 Nguyễn Uyên  Khôi
29 Trương Đăng  Khôi
30 Huỳnh Thanh  Lâm
31 Trần Nguyễn Phương Linh
32 Lê Quý  Lợi
33 Nguyễn Xuân  Long
34 Nguyễn Tấn  Lực
35 Nguyễn Hoàng  Minh
36 Bùi Hoàng  Minh
37 Huỳnh Thị Diễm  My
38 Trần Bé My
39 Lê Thanh  Ngân
40 Trần Thanh Ngân
41 Nguyễn Lâm Thái Ngân
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